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Bài giảng: Nguyên lý kế toán.
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      BÀI GIẢNG MÔN 

       NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN

Giảng viên: Nguyễn Thị Minh Thùy


Lóp: 19T4-KTD1

       Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 05 năm 2020
CHƯƠNG 1
KHÁI NIỆM – ĐỐI TƯỢNG – NHIỆM VỤ – PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN KẾ TOÁN
Bài Tập thực hành
Bài 1 : Tình hình tài sản của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/N như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

1.Tiền gửi Ngân hàng:
  60.000

2.Vay ngắn hạn:
100.000

3.Phải trả người bán:
  80.000

4.Tiền mặt: 
150.000

5.Nguồn vốn kinh doanh:
900.000

6.Lợi nhuận chưa phân phối:
120.000

7.Nguyên liệu, vật liệu:
  X

8.Phải trả, phải nộp khác
  25.000

9.Phải thu người mua:
120.000

10.Hàng hóa:
350.000

11.Phải trả người lao động
  75.000

12.Tài sản cố định:
550.000

Yêu cầu: Phân biệt tài sản và nguồn vốn. Tìm giá trị X.
 Bài 2 :Tình hình tài sản của một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/N như sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

1.Lợi nhuận chưa phân phối 
100.000

2.Tiền mặt 
380.000

3.Phải nộp Nhà nước
150.000 

4.Công cụ, dụng cụ 
100.000

5.Quỹ khen thưởng, phúc lợi    50.000

6.Tiền gửi ngân hàng 
500.000

7.Phải trả người bán 
X

8.Phải thu khách hàng
220.000

9.Vốn đầu tư của CSH
1.800.000

10.Phải trả CNV
150.000

11.Nguyên vật liệu
400.000

12.Quỹ đầu tư xây dựng cơ bản
50.000

13.Hàng hoá 
200.000

14.Phải trả khác
120.000

15.MMTB, nhà xưởng 
1.200.000

16.Vay ngắn hạn ngân hàng 
420.000
Yêu cầu: Phân biệt tài sản và nguồn vốn. Tìm giá trị X.
Bài tập 3: Tình hình tài sản và nguồn vốn tại một doanh nghiệp tính đến ngày 31/12/N (Đơn vị tính: 1000 đồng)

1.Thành phẩm 

13.000

2.Tiền mặt     

120.000

3.Nợ ngân sách

5.000

4.Máy móc thiết bị 

865.000

5.Nợ người bán 
150.000      

6.Quyền sử dụng đất 
400.000

17.Nguyên vật liệu 
278.000

18.Công cụ – dụng cụ 
4.000

19.Tiền gửi ngân hàng 
115.000

20.Khoản phải trả khác 
18.000

21.Người mua nợ
140.000

22.Vay ngân hàng
695.000

7.Hàng đang đi đường

        13.000

8.Tạm ứng

        12.000

9.Chi phí trả trước
 
          5.000

10.Khoản phải thu khác 
             15.000

11.Quỹ đầu tư phát triển

25.000

12.Trả trước cho người bán
5.000

13.Người mua trả tiền trước 
7.000

14.Lợi chưa phân phối
             10.000

15.Hao mòn tài sản cố định
(10.000)

16.Góp vốn của chủ sở hữu

840.000

23.Nguồn vốn ĐTXDCB
    200.000

24.Quỹ khen thưởng phúc lợi 
   10.000

25.Tài sản thừa chờ xử lý 
    2.000

26.Tài sản thiếu chờ xử lý
   1.000

27.Phải trả công nhân viên 
  35.000

28.Chi phí SXKD dở dang
    14.000
29.Nhận thế chấp, ký quỹ , ký cược 3.000

30.Thế chấp, ký quỹ , ký cược 
10.000
Yêu cầu: -Phân biệt Tài sản, nguồn vốn, xác định X, Y. Biết rằng Y=15X

                -Xác định tổng số tài sản, tổng số nguồn vốn.
CHƯƠNG 2

TÀI KHOẢN VÀ GHI SỔ KÉP
Bài tập

Bài tập 1: Định khoản các nghiệp vụ kinh  tế phát sinh trong tháng 03 năm N

1.Doanh nghiệp dùng tiền mặt gửi vào ngân hàng  50.000.000 đồng

2.Mua hàng hóa A của khách hàng B với số tiền phải thanh tóan l.200.000.000 đồng. Doanh nghiệp trả tiền mặt 30% số còn lại trả bằng tiền gửi ngân hàng.

3.Mua công cụ dụng cụ bằng tiền vay ngân hàng 150.000.000 đồng.

4.Doanh nghiệp bán hàng chịu cho ông C là 500.000.000 đồng.

5.Công ty E góp vốn kinh doanh với công ty bằng tài sản cố định hữu hình trị giá 500.000.000 đồng.

6.Dùng tiền mặt trả nợ vay ngân hàng 50.000.000 đồng.

7.Nhận được GBC của ngân hàng do khách hàng C trả tiền cho công ty là 50% tổng số tiền thiếu ở NV 4.

8.Khách hàng trả nợ cho doanh nghiệp bằng tiền mặt 20.000.000 đồng.

9.Chi tiền mặt trả lương cho công nhân viên 12.000.000 đồng.

10.Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay 50.000.000 đồng.

11. Nhập kho nguyên vật liệu 20.000.000 chưa trả tiền cho người bán.

12.Chi tiền mặt 5.000.000 đồng tạm ứng cho nhân viên đi công tác.

13.Mua công cụ nhập kho 8.000.000 đồng trả bằng tiền gửi ngân hàng

14.Vay ngân hàng  50.000.000 đồng để trả nợ người bán.

15.Dùng lợi nhuận chưa phân phối bổ sung quỹ đầu tư phát triển 25.000.000 đồng

Bài tập 2: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế sau: (Đơn vị tính: 1.000 đồng)

1.Doanh nghiệp rút tiền gửi ngân hàng nhập quỹ tiền mặt 20.000

2.Doanh nghiệp vay ngân hàng trả nợ người bán 10.000

3.Doanh nghiệp mua nguyên vật liệu chưa trả tiền người bán 40.000

4.Doanh nghiệp được khách hàng trả nợ 15.000 bằng tiền gửi ngân hàng.

5.Doanh nghiệp nhập kho 5.000 công cụ dụng cụ trả bằng tiền gửi ngân hàng.

6.Chi tiền mặt để tạm ứng cho nhân viên đi công tác 7.000

7.Dùng tiền gửi ngân hàng để trả nợ vay ngân hàng 50.000

8.Dùng lợi nhuận để bổ sung quỹ đầu tư phát triển 8.000

9.Nhà nước cấp cho doanh nghiệp một tài sản cố định hữu hình có giá trị 25.000

10.Nhà nước cấp thêm vốn cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng là 100.000
Bài tập 3: Tại doanh nghiệp Hoa Mai có tài liệu kế toán tiền mặt tại quỹ như sau:

I.Số dư đầu kỳ `
TK 111: 500.000.000 ; TK 331: 100.000.000

II.Trong kỳ có  các nghiệp vụ kinh tế phát sinh:

1.Rút tiền gửi ngân hàng( TGNH) về nhập quỹ tiền mặt( TM) 150.000.000

2.Vay ngắn hạn về nhập quỹ TM 250.000.000

3.Chi TM mua cổ phiếu ngắn hạn 50.000.000

4.Chi TM mua nguyên vật liệu( NVL) nhập kho trị giá 17.000.000

5.Thu nợ khách hàng bằng TM 12.000.000, bằng TGNH 60.000.000

6.Chi TM mua một số công cụ nhập kho, giá mua 8.000.000

7.Xuất quỹ TM gửi vào tài khoản TGNH, số tiền 70.000.000 và mua cổ phiếu ngắn hạn 20.000.000

8.Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên đi mua vật tư, số tiền là 4.000.000

9.Chi TM thanh toán lương cho công nhân viên 50.000.000

10.Vay ngắn hạn bằng TM nhập quỹ 50.000.000, gửi vào TK ngân hàng  100.000.000 

11.Chi tiền mặt trả nợ người bán 10.000.000

12. Mua nguyên vật liệu, trị giá 15.000.000 và công cụ dụng cụ trị giá 10.000.000 chưa trả tiền người bán 

13.Xuất quỹ TM trả nợ người bán 25.000.000, trả nợ vay ngắn hạn đến hạn trả 50.000.000

14. Dùng tiền gửi ngân hàng để trả nợ người bán 15.000.000 và nợ dài hạn 50.000.000

15. Vay ngắn hạn ngân hàng 20.000.000 để trả nợ người bán

16. Mua tài sản cố định chưa trả người bán 75.000.000

17.Vay ngắn hạn để trả cho người bán 17.000.000 và trả nợ  khoản phải trả khác 10.00.000

18. Mua hàng hóa chưa trả người bán 22.000.000

19.Mua một máy kéo trị giá 35.000.000 chưa trả tiền người bán.

20. Vay ngắn hạn ngân hàng 15.000.000 và xuất quỹ TM 7.000.000 trả nợ người bán

Yêu cầu: 
1.Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

       

2. Mở, phản ánh và khóa sổ chi tiết  tài khoản 111,331

CHƯƠNG 3

 TÍNH GIÁ CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN CHỦ YẾU 

Bài tập

Bài tập 1: Tình hình tại kho vật liệu A trong tháng 05 như sau:

· Tồn đầu tháng: 7.000 kg x 40.000 đ/kg.

· Tình hình nhập xuất kho vật liệu trong tháng:

1. Ngày 03/05, nhập kho 3.000 kg vật liệu A, giá mua trên hóa đơn là 40.000 đ/kg, chi phí vận chuyển bốc dỡ là 600.000 đ.

2. Ngày 05/05, xuất kho 6.000 kg vật liệu A để sử dụng cho sản xuất sản phẩm.

3. Ngày 10/05, nhập kho 4.000 kg vật liệu A, giá mua chưa thuế là 40.100 đ/kg, chi phí vận chuyển bốc dỡ 2.000.000 đ, khoản giảm giá được hưởng là 400.000 đ.

4. Ngày 14/05 xuất kho 3.000 kg vật liệu A để sử dụng cho sản xuất sản phẩm.

5. Ngày 15/05 nhập kho 6.000 kg vật liệu A, giá mua chưa thuế trên hóa đơn là 40.100 đ/kg, chi phí vận chuyển bốc dỡ là 1.200.000 đ.

6. Ngày 20/05 xuất kho 7.000 kg vật liệu A để phục vụ cho sản xuất sản phẩm.

Biết rằng: doanh nghiệp hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.

Yêu cầu: 

1-Tính toán giá trị vật liệu A nhập - xuất kho và tổng kho trong tháng 05 trong các trường hợp:

-Doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước - xuất trước

-Doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn

-Doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng
Bài tập 2: Tại một doanh nghiệp có các tài liệu sau:

Vật liệu tồn kho đầu tháng: 
-Vật liệu chính: 200 kg, ĐG: 10.000 đ/kg


-Vật liệu phụ: 100 kg, ĐG: 6.000 đ/kg

Tình hình nhập xuất trong tháng:

1. Ngày 08, mua vật liệu chính nhập kho, giá mua chưa thuế 10.000 đ/kg, thuế GTGT 10%, số lượng 300 kg, tiền chưa trả cho người bán.

2. Chi tiền mặt trả chi phí vận chuyển vật liệu chính là 60.000 đ.

3. Mua vật liệu phụ nhập kho, giá mua chưa thuế là 6.000 đ/kg, thuế GTGT 10%, số lượng 200 kg, chi phí vận chuyển 20.000 đ, tất cả thanh toán bằng tiền mặt.

4. Xuất vật liệu dùng trực tiếp sản xuất: vật liệu chính 400 kg, vật liệu phụ 100 kg.

5. Mua vật liệu nhập kho: vật liệu chính 200 kg, giá mua chưa thuế 11.000 đ/kg, vật liệu phụ 200 kg, giá mua chưa thuế 6.500 đ/kg, thuế GTGT 10%. Tất cả chưa trả tiền người bán.

6. Xuất vật liệu dùng cho trực tiếp sản xuất: vật liệu chính 200 kg, vật liệu phụ 50 kg

Yêu cầu: Xác định giá trị xuất kho vật liệu trong các trường hợp:

a. Doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước - xuất trước

b. Doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn

c. Doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp bình quân gia quyền cuối tháng
Bài tập 3: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình nguyên vật liệu A như sau:

· Tồn đầu kỳ: 10.000 kg, đơn giá 10.000 đ/kg.

Tình hình nhập xuất nguyên vật liệu trong kỳ:

1. Ngày 2/6 doanh nghiệp mua 10.000 kg nguyên vật liệu nhập kho, giá mua 11.000 đ/kg. Chi phí vận chuyển 1.000 đ/kg.

2. Ngày 3/6 Xuất kho 15.000 kg để sử dụng.

3. Ngày 4/6 doanh nghiệp mua 15.000 kg nguyên vật liệu nhập kho, giá mua 15.000 đ/kg. Do mua với số lượng lớn nên doanh nghiệp được người bán giảm giá 15.000.000 đ cho cả lô hàng.

4. Ngày 5/6 Xuất kho 12.000 kg để sử dụng.

5. Ngày 6/6 doanh nghiệp mua 5.000 kg nguyên vật liệu nhập kho, giá nhập kho 10.000 đ/kg.

6. Ngày 7/6 doanh nghiệp xuất kho 8.000 kg để sử dụng. 

Yêu cầu: Tính giá trị nguyên vật liệu xuất kho  và giá trị nguyên vật liệu A tồn cuối kỳ theo phương pháp nhập trước – xuất trước và bình quyền gia quyền cho từng lần xuất.
Bài tập 4: Tại một doanh nghiệp sản xuất có tình hình sau đây:

· Vật liệu A tồn kho đầu kỳ: 2.000 kg x 10.050đ/kg.

Trong kỳ phát sinh các nghiệp vụ nhập, xuất vật liệu A như sau:

1. Ngày 2/9 mua nhập kho 3.000 kg, giá mua 10.000 đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá mua, chi phí vận chuyển 300.000 đ, trả bằng tiền mặt.

2. Ngày 4/9 xuất 3.500 kg để sản xuất sản phẩm.

3. Ngày 5/9 mua nhập kho 4.000 kg, giá mua 9.950 đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá mua, chưa trả tiền người bán, chi phí vận chuyển 520.000 đ trả bằng tiền mặt.

4. Ngày 7/9 xuất 4.000 kg để sản xuất sản phẩm.

5. Ngày 8/9 mua nhập kho 1.000 kg, giá mua 10.050 đ/kg, thuế GTGT 10% trên giá mua đã trả bằng tiền gửi ngân hàng, chi phí vận chuyển 100.000 đ trả bằng tiền mặt.

6. Ngày 25/9 xuất kho 500 kg để sản xuất sản phẩm.

Yêu cầu: Định khoản và phản ánh vào tài khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. Biết rằng doanh nghiệp áp dụng phương pháp bình quyền gia quyền 1 lần để xuất kho nguyên vật liệu.

CHƯƠNG 4: BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Câu hỏi ôn tập

Câu 1: Trình bày khái niệm, mục đích của Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Câu 2: Nêu nội dung và kết cấu của Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.

Câu 3: Nêu mối quan hệ giữa Bảng cân đối kế toán với tài khoản kế toán

Câu 4: Trình bày các trường hợp thay đổi của Bảng cân đối kế toán.

BÀI TẬP:

Bài 1: Công ty ABC có tài liệu về các đối tượng kế toán vào đầu tháng 1/201x như sau (đơn vị tính: triệu đồng):

	- Tiền mặt:
	100

	- Tiền gửi ngân hàng:
	150

	- Phải thu khách hàng:
	150

	- Phải trả người bán:
	125

	- Nguyên vật liệu:
	120

	- Nguồn vốn kinh doanh:
	1.505

	- Tài sản cố định hữu hình:
	1.150

	- Hao mòn TSCĐ
	150

	- Thành phẩm:
	250

	- Vay ngắn hạn:
	115

	- Hàng hóa
	20

	- Lợi nhuận chưa phân phối
	45


Trong tháng có phát sinh các nghiệp vụ kinh tế sau:

1. Chủ sở hữu góp thêm vốn bằng tiền gửi ngân hàng là 500.

2. Trả tiền mặt mua nguyên vật liệu 50.

3. Dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ vay ngắn hạn 100.

4. Dùng lợi nhuận để trích lập quỹ đầu tư phát triển là 30.

Yêu cầu:

a. Lập bảng cân đối kế toán đầu tháng.

b. Lập bảng cân đối kế toán cuối tháng.

Bài 2: Doanh nghiệp NAH có tài liệu phát sinh trong quý 3/201x như sau (đơn vị tính: đồng):

	- Doanh thu bán hàng:
	980.000.000

	- Hàng bán bị trả lại:
	30.000.000

	- Giá vốn hàng bán:
	650.000.000

	- Chi phí bán hàng:
	45.000.000

	- Chi phí quản lý doanh nghiệp
	50.000.000

	- Doanh thu hoạt động tài chính:
	70.000.000

	- Chi phí tài chính:
	28.000.000

	- Thu nhập khác:
	155.000.000

	- Chi phí khác:
	110.000.000


Yêu cầu: Lập báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh quý 3/201x của công ty NAH.

Bài 3: Hoàn thành báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 201x sau đây của công ty NXT bằng cách điền vào các ô có dấu ???

BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH

Năm 201x

ĐVT: đồng

	CHỈ TIÊU
	SỐ TIỀN

	1. Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ
	???

	2. Các khoản giảm trừ doanh thu
	50.000.000

	3. Doanh thu thuần
	750.000.000

	4. Giá vốn hàng bán
	???

	5. Lợi nhuận gộp
	250.000.000

	6. Doanh thu hoạt động tài chính
	100.000.000

	7. Chi phí tài chính
	???

	8. Chi phí bán hàng
	60.000.000

	9. Chi phí quản lý doanh nghiệp
	40.000.000

	10. Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh
	???

	11. Thu nhập hoạt động khác
	120.000.000

	12. Chi phí hoạt động khác
	???

	13. Lợi nhuận hoạt động khác
	100.000.000

	14. Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế
	300.000.000


CHƯƠNG 5: KẾ TOÁN CÁC QUÁ TRÌNH KINH DOANH CHỦ YẾU CỦA DOANH NGHIỆP
Bài tập 1: Có tài liệu về tình hình hoạt động kinh doanh tại một doanh nghiệp trong tháng 03 như sau:

1-Doanh nghiệp thu các khoản phải thu khác bằng tiền mặt 1.000.000 đ.

2-Doanh nghiệp dùng tiền gửi ngân hàng nộp thuế nhà nước 5.000.000 đ.

3-Doanh nghiệp dùng tiền mặt trả các khoản phải trả khác 2.000.000 đ.

4-Xuất kho bán trực tiếp số hàng hóa, giá xuất kho 30.000.000 đ, giá bán chưa thuế 55.000.000 đ, thuế GTGT 10%, khách hàng chưa thanh toán.

5-Doanh nghiệp được cấp 1 tài sản cố định hữu hình trị giá 15.000.000 đ.

6-Tiền lương phải trả cho nhân viên bán hàng 1.000.000 đ, nhân viên quản lý doanh nghiệp 2.000.000 đ.

7-Doanh nghiệp dùng tiền mặt mua một số công cụ trị giá 1.000.000 đ.

8-Doanh nghiệp được người mua trả nợ bằng tiền mặt 5.000.000 đ, bằng tiền gửi ngân hàng 10.000.000 đ.

9-Xuất kho hàng hóa trị giá 3.000.000 đ bán cho khách hàng. Giá bán chưa thuế 5.000.000 đ, thuế GTGT 10%, doanh nghiệp đã nhận được tiền gửi ngân hàng của khách hàng chuyển trả.

10-Chi phí điện, nước, điện thoại dùng cho hoạt động bán hàng là 500.000 đ, hoạt động quản lý doanh nghiệp 1.000.000 đ.

Biết rằng: doanh nghiệp thuốc đối tượng nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ. 

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng 03.

2. Phản ánh vào sơ đồ tài khoản 632, 641, 642, 911,511
3. Xác định kết quả kinh doanh trong tháng 03
Bài tập 2: Trong tháng 01/N có tài liệu về hoạt động kinh doanh tại một doanh nghiệp như sau: (đvt: 1.000 đ)

1-Doanh nghiệp mua một số hàng hóa nợ người bán 550.000, trong đó thuế GTGT 10%.

2-Doanh nghiệp thu các khoản phải thu khác bằng tiền mặt 5.000.

3-Doanh nghiệp dùng tiền gửi ngân hàng trả nợ ngân sách 10.000.

4-Doanh nghiệp vay ngân hàng trả nợ cho người bán 300.000

5-Dùng tiền mặt mua công cụ 5.000

6-Tài sản thiếu chờ xử lý doanh nghiệp giải quyết bằng cách trừ lương công nhân viên 5.000

7-Doanh nghiệp bán một số hàng hóa có giá trị xuất kho 400.000, giá bán chưa thuế 480.000, thuế GTGT 10%, người mua nhận hàng tại kho của doanh nghiệp nhưng chưa thanh toán.

8-Chi phí bốc vác hàng hóa đem bán thanh toán bằng tiền mặt 2.000

9-Khách hàng thanh toán tiền mua hàng hóa ở NV8 bằng tiền mặt ½, số còn lại nợ.

10-Tiền lương phải trả cho nhân viên quản lý doanh nghiệp 1.000, nhân viên ở bộ phận tiêu thụ 8.000.

11-Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định

12-Doanh nghiệp được người mua trả nợ 20.000, doanh nghiệp chuyển trả nợ vay ngân hàng.

13-Xuất kho số sản phẩm gửi bán, giá xuất kho 15.000, giá gửi bán 20.000, thuế GTGT 10%. Doanh nghiệp chưa nhận được hồi báo của khách hàng

14-Doanh nghiệp nhận được hồi báo đồng ý mua hàng đã xuất kho ở NV13, doanh nghiệp đã nhận được tiền gửi ngân hàng chuyển thanh toán.

15-Chuyển tiền mặt thanh toán lương cho nhân viên sau khi khấu trừ khoản bảo hiểm phải nộp trong tháng.

Yêu cầu:

1. Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trong tháng.

2. Phản ánh tình hình trên vào TK 632, 641, 642, 911.

3. Kết chuyển doanh thu, chi phí phát sinh trong tháng để xác định kết quả kinh doanh.

Biết rằng doanh nghiệp thuộc đối tượng chịu thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

Bài tập 3: Tại 1 doanh nghiệp sản xuất  có các tài liệu sau:

-Số dư đầu tháng của TK 154 là 200.000 

-Tình hình phát sinh trong tháng:

1. Xuất kho vật liệu sử dụng cho :

-Trực tiếp sản xuất sản phẩm: 18.000.000; 




-Phục vụ phân xưởng sản xuất:3.000.000

-Bộ phận bán hàng:1.000.000,






-Bộ phận quản lý doanh nghiệp:1.000.000

2. Tiền lương phải thanh toán cho công nhân viên:

-Công nhân trực tiếp sản xuất: 15.000.000, 



-Nhân viên phân xưởng: 5.000.000

-Nhân viên bán hàng: 3.000.000, 





-Nhân viên quản lý doanh nghiệp: 5.000.000

3.Trích BHXH, BHYT và KPCĐ, BHTN  theo tỷ lệ quy định .

4.Khấu hao TSCĐ phân bổ cho:

-Phân xưởng sản xuất: 4.000.000,

-Bộ phận bán hàng:2.000.000, 


-Bộ phận quản lý:1.000.000

5. Trong tháng sản xuất hoàn thành 10.000 sản phẩm đã nhập kho thành phấm, cho biết chi phí sản xuất dở dang cuối tháng là:600.000

6.Xuất kho 6.000 sản phẩm bán trực tiếp cho khách hàng, giá bán chưa có thuế là:10.000đ/sp, thuế GTGT: 10%, tiền bán hàng khách hàng chưa thanh toán.

7.Khách hàng  thanh toán tiền mua sản phẩm cho doanh nghiệp bằng tiền gửi ngân hàng.

9.Doanh nghiệp chi tiền mặt trả lương cho công nhân viên.

Yêu cầu: Tính toán, định khoản và tiến hành kết chuyển để xác định kết quả kinh doanh. Biết thuế TNDN là 20%

Bài tập 4: Tại một doanh nghiệp sản xuất hạch toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên, nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ.,có tài liệu sau: (đvt: 1.000 đ)

Số dư đầu tháng 05 của TK 154: 1.500

Tình hình phát sinh trong tháng 05/N,:

1-Xuất kho vật liệu sử dụng cho trực tiếp sản xuất sản phẩm 42.000, phục vụ ở phân xưởng sản xuất 4.000.

2-Doanh nghiệp mua một số vật liệu chưa thanh toán, giá mua 165.000, thuế GTGT 10%.

3-Vay ngân hàng trả nợ cho người bán 40.000.

4-Tiền lương phải thanh toán cho công nhân trực tiếp sản xuất 9.000, nhân viên phân xưởng 2.000.

5-Trích BHXH, BHYT, BHTN, KPCĐ theo tỷ lệ quy định.

6-Doanh nghiệp được cấp TSCĐ hữu hình trị giá 80.000.

7-Trích khấu hao TSCĐ trong tháng cho phân xưởng sản xuất 6.000.

8-Rút tiền gửi ngân hàng về quỹ tiền mặt để chi lương trong tháng 13.000.

9-Dùng tiền mặt thanh toán lương cho công nhân viên sau khi khấu trừ phần nộp BHXH, BHYT, BHTN.

10-Trong tháng hoàn thành 1.000 sp nhập kho. Biết chi phí sản xuất dỡ dang cuối tháng là 590.

11-Xuất kho bán trực tiếp 300 sản phẩm cho công ty A, giá bán chưa thuế là 75 ngàn đồng/sp, thuế GTGT 10%, chưa thanh toán.

Yêu cầu:

1-Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh

2-Phản ánh tình hình trên vào các tài khoản 621, 622, 627, 154.
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